
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 224 78 34,8% -6,2%

1 Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 100 0,0% -73,0%

2

Phí cấp phép chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam

4 0,0% 0,0%

3
Phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo
120 78 65,0% 50,0%

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 84 55 65,5% 51,5%

1 Các hoạt động kinh tế 84 55 65,5% 51,5%

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 84 55 65,5% 51,5%

b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 140 23 16,4% -39,6%

1 Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 100 0,0% -73,0%

2

Phí cấp phép chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam

4 0,0% 0,0%

3
Phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo
36 23 63,9% 47,9%

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 108.490 30.988 28,6% -16,4%

1 Chi quản lý hành chính 21.095 10.258 48,6% -16,4%

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 18.106 10.107 55,8% 2,8%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.989 151 5,1% -79,9%

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số
6.115 2.414 39,5% -7,5%
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2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 3.638 1.375 37,8% -9,2%

-
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 

cấp qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ 

-
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 

không cấp qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ 
3.638 1.375 37,8% -9,2%

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 2.477 1.039 41,9% 41,9%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

- Nhiệm vụ chuyển đổi số 2.477 1.039 41,9% 41,9%

3 Chi các hoạt động kinh tế 45.022 14.936 33,2% -8,8%

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 45.022 14.936 33,2% -8,8%

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 36.128 3.380 9,4% -12,6%

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 36.128 3.380 9,4% -12,6%

5
Chi đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 

cán bộ, công chức, viên chức
130

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 130
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